
STT MSSV Email Ghi chú

01 1151020001 NGUYỄN VĂN A vanaxd240492@gmail.com Nợ HP

02 1151020005 VÕ PHẠM TRƯỜNG AN vophamtruongan@gmail.com Nợ HP

03 1151020014 TRẦN NGUYÊN HỒNG ÂN hongan030806@gmail.com Nợ HP

04 1151020016 NGUYỄN VIẾT BẾN vietbenvn@gmail.com Nợ HP

05 1051022012 ĐOÀN HUY BÌNH doanhuybinh79@gmail.com Nợ HP

06 1151020023 NGUYỄN HÙNG CA canguyen114@gmail.com Nợ HP

07 1051022020 NGUYỄN MINH CẨM boeby606@gmail.com Nợ HP

08 1151020025 TỪ MINH CẢNH minhcanh02025@gmail.com Nợ HP

09 1151020029 LÊ VĂN CHIỂN dolphin.dkn@gmail.com Nợ HP

10 1051022029 LÊ DUY CHUNG leduychung77@gmail.com Nợ HP

11 1051022041 UNG THANH DANH ungthanhdanh.ou@gmail.com Nợ HP

12 1151020051 NGUYỄN HỮU DƯ huuduktxd@gmail.com Nợ HP

13 1151020071 NGUYỄN CÔNG MINH ĐỨC Minhduc111993@gmail.com Nợ HP

14 1151020070 ĐỖ TIẾN ĐỨC tienducqn76@gmail.com Nợ HP

15 1051022048 TÔN THẤT TUẤN DUY Tuanduy567@gmail.com Nợ HP

16 1151020082 VÕ MINH HẢI vmh2171993@gmail.com Nợ HP

17 1051020021 NGUYỄN HỮU CHÁNH huuchanh_qn@yahoo.com Nợ HP

18 1151020036 NGUYỄN ĐỨC CÔNG nguyenduccong0903@gmail.com Nợ HP

19 1151020088 HUỲNH VĂN HIỀN vanhien.sjc@gmail.com Nợ HP

20 1151020092 PHẠM DUY HIẾU hieuphamduyqng@gmail.com Nợ HP

21 1151020091 NGUYỄN LÊ NGỌC HIẾU nguyenhieu.ks.2016@gmail.com Nợ HP

22 1151020090 NGUYỄN ĐỨC HIẾU hieunguyen9213@gmail.com Nợ HP

23 1151020093 PHÙNG MINH HIẾU phungminhhieu3006@gmail.com Nợ HP

24 1151020105 LÊ NGUYỄN QUANG HOÀNG quanghoang1203@gmail.com Nợ HP

25 1051020114 KIỀU VĂN HOÀNG kieuvanhoang2005@gmail.com Nợ HP

26 0951022053 BÙI NGUYỄN THANH HOÀNG jookenz@gmail.com Nợ HP

27 1051022126 NGUYỄN HỮU HUÂN nguyenhuuhuanou@gmail.com Nợ HP

28 1151020119 QUẢNG QUỐC HÙNG quochungpm@gmail.com Nợ HP

29 1051022139 TRẦN LẦY HÙNG hungrooney92@gmail.com Nợ HP

30 1051020143 PHẠM VĂN HƯNG rainacc1@gmail.com Nợ HP

31 0851020125 HÀN NGUYÊN HƯNG hannguyenhung@gmail.com Nợ HP

32 1151020112 PHAN MINH HUY minhhuyxd04@gmail.com Nợ HP

33 1151020127 NGUYỄN VĂN KHA vankha20593@gmail.com Nợ HP

34 1151020131 PHAN VIỄN KHANH vienkhanh1501@gmail.com Nợ HP

35 1051022157 NGÔ THẾ KHÁNH thekhanhxd02@gmail.com Nợ HP

36 0851020136 LÊ QUỐC KHIÊM lequockhiem04081988@gmail.com Nợ HP
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37 1151020143 BÙI ĐỨC KIÊN duckien.bui@gmail.com Nợ HP

38 1051020173 BÙI MAI LÂN Kulpossible1208@gmail.com Nợ HP

39 1151020161 LÊ VĂN LỊCH hoanglich93@gmail.com Nợ HP

40 1051020179 PHẠM NHƯ LINH phamnhulinh.pnl89@gmail.com Nợ HP

41 0951022076 LÊ TRỌNG LINH linh.letrong0602@gmail.com Nợ HP

42 1151020164 NGUYỄN HỒ HOÀNG LONG legendcons.hoanglong@gmail.com Nợ HP

43 0951022080 NGUYỄN LÊ LONG nguyenlong23591@gmail.com Nợ HP

44 1151020168 VĂN CÔNG LUÂN congluan.bmt@gmail.com Nợ HP

45 1051020189 NGUYỄN MINH LUÂN luannguyen5292@gmail.com Nợ HP

46 1051020194 VÕ MINH LƯU vminhluu@gmail.com Nợ HP

47 1151020177 ĐỖ HOÀNG MÂN chemgio1993bd@gmail.com Nợ HP

48 1151020183 LÊ ĐÌNH KHẮC MINH khacminhlee@gmail.com Nợ HP

49 0951022088 TRẦN CAO MINH caominh.ktxd@gmail.com Nợ HP

50 1151020188 NGUYỄN HOÀI NAM modungtungchao3@gmail.com Nợ HP

51 1051020203 NGUYỄN THÀNH NAM thanhnam0922@gmail.com Nợ HP

52 1051020210 NGUYỄN THANH NGHỊ Nguyenthanhnghi86@gmail.com Nợ HP

53 1151020197 HUỲNH TẤN NGHĨA Tiangan92@gmail.com Nợ HP

54 0951022097 NGUYỄN VĂN NGHĨA nghiavan2805@gmail.com Nợ HP

55 1051022215 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN xaydung147@gmail.com Nợ HP

56 0951020105 PHAN HỒNG NHẬT p.h.nhat0191@gmail.com Nợ HP

57 1051022233 VÕ MINH NHỰT minhnhut.0212@gmail.com Nợ HP

58 1151020224 NGUYỄN VĂN PHI Hoangphixd@yahoo.com Nợ HP

59 1151020234 NGUYỄN VĂN PHÚC nguyenphuc.266@gmail.com Nợ HP

60 1151020233 NGUYỄN THÀNH PHÚC ntphuc02@gmail.com Nợ HP

61 1051022247 PHẠM HỮU PHÚC Phamphuc1992@gmail.com Nợ HP

62 1151020246 NGUYỄN TIẾN QUÂN nguyenquan_270393@yahoo.com Nợ HP

63 1151020245 LÊ MINH QUÂN leminhquanfuture@gmail.com Nợ HP

64 0851020228 BÙI VĂN QUỲNH buivanquynh81@gmail.com Nợ HP

65 1151020259 NGUYỄN TẤN SANG kuncry2206@yahoo.com Nợ HP

66 1151020269 BIỆN KHẮC TÀI taibkbuild2011@gmail.com Nợ HP

67 1151020280 NGUYỄN ĐÌNH TÂM tamgo.runaway@gmail.com Nợ HP

68 1151020279 NGUYỄN DUY HOÀI TÂM hoaitamk11@gmail.com Nợ HP

69 1051020294 LÊ DUY TÂM Duytam0404@gmail.com Nợ HP

70 1151020286 PHÙNG VĂN TÂN Tanphung151293@gmail.com Nợ HP

71 1151020289 ĐẶNG THANH TẤN dangthanhtan05@gmail.com Nợ HP

72 1051022315 NGUYỄN VĂN THẢO vanthaonguyen01@gmail.com Nợ HP

73 1151020325 PHAN QUỐC THỊNH quocthinh.ou@gmail.com Nợ HP

74 1051022341 NGUYỄN TẤN THUẬN ntthuan277@gmail.com Nợ HP

75 1151020337 NGÔ QUANG TIÊN quangtientt93@gmail.com Nợ HP

76 1151020341 NGUYỄN QUỐC TIẾN quoctien12vn@gmail.com Nợ HP

77 1151020339 ĐỖ QUỐC TIẾN tienquoc2305@gmail.com Nợ HP

78 1051020350 NGÔ MINH TIẾN tiennoopro@gmail.com Nợ HP

79 1151020342 LƯU TRUNG TÍN tintapta@outlook.com.vn Nợ HP
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80 1051022356 NGUYỄN TRUNG TÍN tinnguyen284@gmail.com Nợ HP

81 1051022363 PHAN PHƯƠNG TOÀN toantc2212@gmail.com Nợ HP

82 1151020379 NGUYỄN ĐÌNH TRÚC nguyendinhtruc93@gmail.com Nợ HP

83 1051020398 DƯƠNG VĂN TỪ ericduong.dvt@gmail.com Nợ HP

84 1151020394 TRƯƠNG QUANG TUYỂN truongtuyentk@gmail.com Nợ HP

85 1151020400 TRẦN QUANG VĂN quangvan2052@gmail.com Nợ HP

86 21130516TP TRẦN QUỐC VIỆT tqviet83@gmail.com Nợ HP

87 1151020401 LÊ DUY VIỄN leduyvien12@gmail.com Nợ HP

88 1151020404 NGUYỄN VĂN VINH nguyenvanvinh2210@gmail.com Nợ HP

89 1151020403 NGUYỄN HỬU VINH nguyenhuuvinh1993@gmail.com Nợ HP

90 1151020409 NGUYỄN HOÀI VŨ nguyenhoaivuxd1992@gmail.com Nợ HP

91 1151020416 PHẠM TUẤN VƯƠNG phamvuong571@gmail.com Nợ HP

92 1151020102 NGUYỄN ĐỨC HOÀN kskc.ndh.2593@gmail.com Nợ HP

93 1151020052 TRƯƠNG ĐÌNH DƯƠNG ngocduong711@gmail.com Nợ HP

94 1151020364 LÊ CAO TRÍ highkiller222@gmail.com Nợ HP

95 1051022291 NGUYỄN VĂN TÀI tainguyen2291@gmail.com Nợ HP

96 1151020128 LÊ QUANG KHANG khangle25693@gmail.com Nợ HP

97 1151020359 LÊ NGỌC TRẮNG ngoctrang0905@gmail.com Nợ HP

98 1151020381 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Truongdn34@gmail.com Nợ HP
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